
 

 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        SỞ XÂY DỰNG                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 Số:   64 /TB-SXD  Sóc Trăng, ngày 20 tháng 6 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng không đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 03/2025) 

 

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về 

quản lý hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-SXD ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Giám 

đốc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ 

hành nghề và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Biên bản số 04/BB-HĐ-CCHN ngày 20 tháng 6 năm 2025 của 

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp 

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng không đủ điều kiện sát hạch cấp chứng 

chỉ hành nghề đợt 03 năm 2025, cụ thể như sau: 

Kết quả đánh giá: Có hồ sơ của 79 cá nhân không đủ điều kiện dự thi sát 

hạch với 185 lĩnh vực được đánh giá theo quy định. 

(Đính kèm: Phụ lục Kết quả đánh giá hồ sơ không đủ điều kiện sát hạch 

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 03/2025)./. 

 
Nơi nhận:  

- Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng; 

- Ban Giám đốc Sở (để biết); 

- Thành viên HĐ; 

- Lưu: VT, QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 

Mã Phương Khanh 
 



STT Họ và tên
Năm sinh

(dd/MM/yyyy)

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Nơi cấp Quốc Tịch

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực xin cấp

Hạng lĩnh vực 

xin cấp

Đơn vị công 

tác

Thời gian 

kinh 

nghiệm

Kết quả đánh giá của Hội 

đồng

Thiết kế xây dựng công trình III Không đủ điều kiện. 

Khảo sát địa hình. III Không đủ điều kiện. 

Định giá xây dựng. III Không đủ điều kiện.

2 NGUYỄN TẤN TÀI 26/4/1992 093092006999
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng 

(xây dựng 

công trình 

thủy)

Thiết kế cấp - thoát nước công 

trình.
III

Công ty Cổ 

phần Tư vấn 

Xây dựng 

Khánh Hưng

09 năm Không đủ điều kiện. 

Thiết kế công trình Nông nghiệp và 

PTNT (thủy lợi).
III Không đủ điều kiện. 

Khảo sát địa hình. III Không đủ điều kiện. 

Thiết kế công trình Nông nghiệp và 

PTNT (thủy lợi).
III Không đủ điều kiện. 

Thiết kế cấp - thoát nước công 

trình.
III Không đủ điều kiện. 

Định giá xây dựng. II Không đủ điều kiện. 

Thiết kế công trình Nông nghiệp và 

PTNT (thủy lợi).
III Không đủ điều kiện. 

Thiết kế cấp - thoát nước công 

trình.
III Không đủ điều kiện.

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II Không đủ điều kiện. 

Thiết kế kết cấu công trình. II Không đủ điều kiện.

Việt Nam

Việt Nam

08 nămViệt Nam

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng

Công ty Cổ 

phần Tư vấn 

Xây dựng 

Khánh Hưng

6 HỨA HOÀNG HUY 06/12/1994 094094010899

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình thủy

08 năm

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam 08 năm

02 năm

Công ty Cổ 

phần Tư vấn 

Xây dựng 

Khánh Hưng

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng 

(chuyên ngành 

xây dựng công 

trình thủy)

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng 

(Xây dựng 

công trình 

thủy)

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Công ty Cổ 

phần Tư vấn 

Xây dựng 

Khánh Hưng

Việt Nam

Công ty Cổ 

phần Tư vấn 

Xây dựng 

Khánh Hưng

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

0834992370

086200007210

093095004851

095095002328

CAO VĂN BỒI

NGUYỄN NHẬT DUY

10/10/1968

03/10/2000

LÊ TUẤN ANH 08/01/1995

LÊ ANH ĐÔ 28/11/1995

1

3

5

4

PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (ĐỢT 03/2025)

(Đính kèm theo Thông báo số 64/TB-SXD ngày 20/6/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng)

25 năm

Công ty 

TNHH Tư vấn 

Xây dựng 

Sông Tiền

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp



Giám sát công trình HTKT cấp 

thoát nước.
II Không đủ điều kiện. 

Khảo sát địa hình III Không đủ điều kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III Không đủ điều kiện

Khảo sát địa hình. III Không đủ điều kiện

Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông đường bộ.
III Không đủ điều kiện

Thiết kế xây dựng công trình cầu - 

hầm.
III Không đủ điều kiện

Khảo sát địa hình III Không đủ điều kiện

Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông đường bộ.
III Không đủ điều kiện

Thiết kế xây dựng công trình cầu - 

hầm.
III Không đủ điều kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III Không đủ điều kiện

Khảo sát địa hình. III Không đủ điều kiện

Thiết kế xây dựng công trình 

đường bộ.
III Không đủ điều kiện

11 SƠN THANH BÌNH 23/7/1992 094092012712
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng 

(Xây dựng cầu 

đường)

Khảo sát địa hình. III

Công ty CPTV 

Xây dựng 

Khánh Hưng

07 năm Không đủ điều kiện

Việt Nam
Kỹ sư Cấp 

thoát nước
7 TRẦN PHÚ LÂM 02/8/1993 095093003976

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Công ty Cổ 

phần Tư vấn 

Xây dựng 

Khánh Hưng

07 năm

Công ty CPTV 

Xây dựng 

Khánh Hưng

08 năm

 Kỹ sư Kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng 

(Xây dựng cầu 

đường)

Công ty Cổ 

phần Tư vấn 

Xây dựng 

Khánh Hưng

07 năm

10 HUỲNH THÀNH ĐẠT 22/10/1998 084098004120

Việt Nam

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng 

(Xây dựng cầu 

đường)

Công ty Cổ 

phần Tư vấn 

Xây dựng 

Khánh Hưng

05 năm

9 CA THANH RỒI 16/5/1995 095095007922

Việt Nam

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
8 VÕ NGUYỄN ANH TỚI 01/01/1995 095095003068



Giám sát công trình Hạ tầng kỹ 

thuật.
III Không đủ điều kiện

Giám sát công trình Nông nghiệp 

và PTNT.
III Không đủ điều kiện

Giám sát công trình Hạ tầng kỹ 

thuật.
III Không đủ điều kiện

Giám sát công trình Nông nghiệp 

và PTNT.
III Không đủ điều kiện

Giám sát công trình Hạ tầng kỹ 

thuật.
III Không đủ điều kiện

Giám sát công trình Nông nghiệp 

và PTNT.
III Không đủ điều kiện

Thiết kế xây dựng công trình 

đường bộ.
III Không đủ điều kiện

Khảo sát địa hình III Không đủ điều kiện

10 nămViệt Nam

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình

Công ty 

TNHH ĐTXD 

Chánh Hưng

13 NGUYỄN VŨ TUẤN 04/11/1981 086081001090
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Công ty 

TNHH ĐTXD 

Chánh Hưng

06 năm

Kỹ sư Xây 

dựng công 

trình Giao 

thông

Công ty CPTV 

Xây dưng 

Khánh Hưng

03 năm

086095006079

15 TRẦN TRỌNG NGUYỄN 27/6/1999 095099004188

Công ty 

TNHH ĐTXD 

Chánh Hưng

06 năm

14 TRẦN HOÀNG DUY 01/3/1995
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng

12 VÕ VĂN ĐIỂM 11/3/1994 094094012186
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam



Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình.
III Không đủ điều kiện

Thiết kế cơ - điện công trình III Không đủ điều kiện

17 HỒ TRƯỜNG ƯNG 04/01/1989 094089009264
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Kỹ sư kỹ thuật 

điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình.
III

Công ty Điện 

lực Sóc Trăng
13 năm Không đủ điều kiện

Thiết kế cơ - điện công trình - hệ 

thống điện.
III Không đủ điều kiện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình 
III Không đủ điều kiện

19 NGUYỄN TRƯỜNG LỘC 15/11/1991 094091011364
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Kỹ sư kỹ thuật 

điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình 
III

Công ty Điện 

lực Sóc Trăng
11 năm Không đủ điều kiện

20 TRẦN THỊ PHƯƠNG HỒNG 16/6/1984 094184001086
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Kỹ sư Điện - 

Điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình - hệ 

thống điện.
III

Công ty Điện 

lực Sóc Trăng
12 năm Không đủ điều kiện

21 TRẦN THÁI NGUYÊN 30/12/1986 094086000858
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Trung cấp hệ 

thống điện
Thiết kế kết cấu công trình. III

Công ty Điện 

lực Sóc Trăng
05 năm Không đủ điều kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng. III Không đủ điều kiện

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

Công ty CPTV 

Xây dưng 

Khánh Hưng

03 năm
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam18 LÊ QUANG VỊNH 01/01/1993 095093010576

Kỹ sư Điện - 

Điện tử

Công ty Điện 

lực Sóc Trăng
20 năm

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam16 QUÁCH DUY MINH 02/6/1972 094072017707

22 LÂM VỸ KHANG 28/8/2000 094200002298

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình thuỷ

Công ty 

TNHH TVĐT 

Xây dựng 

Trang Thuận 

Phát

15 năm
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam



23 LÂM TRẦN DIỆU 29/6/1982 094082010209
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình

Định giá xây dựng. II

Ban Quản lý 

dự án 1 tỉnh 

Sóc Trăng

20 năm Không đủ điều kiện

24 PHAN THANH THÙY 02/8/1989 046089006070
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công trình DD&CN II

Công ty 

TNHH Tân 

Phú

13 năm Không đủ điều kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng. III Không đủ điều kiện

Giám sát công trình giao thông III Không đủ điều kiện

26 DƯƠNG HOÀNG VŨ 09/7/1980 094080003013
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình

Định giá xây dựng. III

Ban QLDA 

ĐTXD TP Sóc 

Trăng

20 năm Không đủ điều kiện

Thiết kế xây dựng công trình. III Không đủ điều kiện

Khảo sát địa hình III Không đủ điều kiện

28 MÃ TRUNG NHÂN 04/5/1992 094092016029
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. II

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Trần Đề

10 năm Không đủ điều kiện

29 BÙI ANH THI 23/9/1993 094093003398
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Kỹ sư Kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III

Công ty 

TNHH Bùi 

Tân Thuật

05 năm Không đủ điều kiện

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

Công ty 

TNHH Đầu tư 

xây dựng Đạt 

Hưng Phát

15 năm27 HỒ HỮU THỌ 16/11/1986 094086007587
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
25 QUÁCH HUỲNH ANH TUẤN 27/01/1997 094097002336 03 nămViệt Nam

Kỹ sư Kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Ban QLDA 2 

tỉnh Sóc Trăng 



Thiết kế kiến trúc công trình II Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật
III Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
III Không đủ điều kiện

Thiết kế quy hoạch xây dựng III Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng. II Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật
III Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
III Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình giao thông
III Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng. III Không đủ điều kiện

Khảo sát địa hình. III Không đủ điều kiện

Kỹ sư Kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình

Công ty 

TNHH TM 

Dịch vụ xây 

dựng Đại An

31 SƠN THÁI HOÀNG 21/12/1998 094098000551

30 HUỲNH QUỐC TIẾN 03/01/1991 094091000214
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Kiến trúc

Công ty 

TNHH MTV 

Xây dựng Bali 

68

05 năm

06 năm



Thiết kế xây dựng công trình hạ 

tầng kỹ thuật
III Không đủ điều kiện

Giám sát công trình hạ tầng kỹ 

thuật
III Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng III Không đủ điều kiện

Khảo sát địa hình III Không đủ điều kiện

Thiết kế kết cấu công trình. III Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật
III Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
III Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình giao thông
III Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng. III Không đủ điều kiện

Khảo sát địa hình. III Không đủ điều kiện

Công ty 

TNHH MTV 

Xây ựng Bali 

68

Việt Nam32
HUỲNH TRƯƠNG TUYẾT 

PHƯƠNG
29/6/2000 094300011171

Kỹ sư Công 

Nghệ Rau 

Quả và Cảnh 

Quan

3 năm

Công ty 

TNHH MTV 

Xây ựng Bali 

68

10 năm

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Tốt nghiệp 

Cao đẳng 

ngành Công 

nghệ Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

33 QUÁCH THANH TÙNG 03/8/1992 094092005299 Việt Nam
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH



Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng. III Không đủ điều kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III Không đủ điều kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng. II Không đủ điều kiện

36 PHAN THANH MINH NHẬT 27/9/1998 094098004034
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Kỹ sư quản lý 

xây dựng
Định giá xây dựng III

Ban QLDA 2 

tỉnh Sóc Trăng
03 năm Không đủ điều kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng. III Không đủ điều kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Không đủ điều kiện

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Ban QLDA 2 

tỉnh Sóc Trăng
08 năm37 NGUYỄN VĂN BỀNH 01/01/1992 094092005811

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam34 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG 15/02/1993 087093003224

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Ban QLDA 2 

tỉnh Sóc Trăng
10 năm

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
35 NGÔ THỊ KIM LAN 18/12/1968 092168008641

Ban QLDA 2 

tỉnh Sóc Trăng
30 nămViệt Nam

Kỹ sư ngành 

Thủy công



Giám sát công trình dân dụng, hạ 

tầng kỹ thuật, giao thông, nông 

nghiệp và phát triển nông thôn

II Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng. II Không đủ điều kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng. II Không đủ điều kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III Không đủ điều kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng. III Không đủ điều kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III Không đủ điều kiện

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam38 NGUYỄN VĂN GIANG 01/01/1973 030073012673

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Ban QLDA 2 

tỉnh Sóc Trăng
17 năm

39 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 10/8/1990 040190018424 10 nămViệt Nam

Kỹ sư xây 

dựng kỹ thuật 

công trình 

giao thông

Công ty 

TNHH TVĐT 

Xây dựng 

Sông Tiền

40 NGUYỄN SƠN LÂM 29/6/2000 094089011015

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Công ty 

TNHH Ba 

Xuyên

21 năm
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam



Thiết kế công trình giao thông II Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng. II Không đủ điều kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III Không đủ điều kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng. III Không đủ điều kiện

Thiết kế xây dựng công trình thuỷ 

lợi, đê điều
III Không đủ điều kiện

Khảo sát địa hình. III Không đủ điều kiện

44 LÂM TUẤN KHẢI 12/6/1992 094092006289
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp; Kỹ sư 

Xây dựng 

công trình 

Giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Công ty 

TNHH Ba 

Xuyên

10 năm Không đủ điều kiện

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam41 LÊ HỒ THÚY HUYỀN 08/3/1992 094192000449

Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Trung tâm 

Quy hoạch xây 

dựng

08 năm

42 DƯƠNG QUỐC KHÁNH 15/9/1995 092095007864

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng

Ban QLDA 2 

tỉnh Sóc Trăng
06 năm

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Việt Nam43 LIÊNG UY TÔNG 26/02/1999 092099000819

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình thuỷ

Công ty 

TNHH Ba 

Xuyên

03 năm
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH



Định giá xây dựng. III Không đủ điều kiện

Khảo sát địa hình. III Không đủ điều kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III Không đủ điều kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III Không đủ điều kiện

Thiết kế kết cấu công trình. III Không đủ điều kiện

Khảo sát địa hình. III Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng. III Không đủ điều kiện

47 LÂM ĐỨC TRÍ 01/01/1988 084088008226
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN
Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III

Công ty 

TNHH Ba 

Xuyên

15 năm Không đủ điều kiện

Thiết kế kết cấu công trình. III Không đủ điều kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng. III Không đủ điều kiện

Khảo sát địa hình. III Không đủ điều kiện

21/01/1993 082093017304

01/01/1987

4 năm45 TĂNG THÁI TÍNH
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình thuỷ

Công ty 

TNHH Ba 

Xuyên

Công ty 

TNHH Ba 

Xuyên

01 năm 

kinh 

nghiệm 

tính theo 

đơn kê 

khai

46 THÁI HẢI TRÍ 14/01/1974 094074009426
Kỹ sư Công 

thôn

Công ty 

TNHH Ba 

Xuyên

48 TRẦN TẤN TÀI 094087004919
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
13 nămViệt Nam

Kỹ sư Kỹ 

thuật xây 

dựng

Việt Nam



Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
III Không đủ điều kiện

50 CAO THỊ MINH PHƯƠNG 29/4/1984 094184014952
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Mỹ Xuyên

18 năm Không đủ điều kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng II Không đủ điều kiện

Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
II Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng II Không đủ điều kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. III Không đủ điều kiện

Ban QLDA 

ĐTXD  huyện 

Trần Đề

10 nămViệt Nam

Trung cấp kỹ 

thuật xây 

dựng

49 THÁI BÌNH DƯƠNG 03/11/1990 0944900083
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam51 TRƯƠNG QUỐC HƯNG 27/10/1979 094079008286

Kỹ sư, Thạc sĩ 

Xây dựng 

DD&CN

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Mỹ Xuyên

13 năm

52 VŨ ĐÌNH THOÀN 03/3/1978 094078002686
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình giao 

thông

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Mỹ Xuyên

14 năm



Giám sát công tác xây dựng công 

trình.
III Không đủ điều kiện

Thiết kế công trình giao thông II Không đủ điều kiện

54 ĐẶNG QUỐC THỊNH 07/4/1992 060092000112
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam Kỹ thuật mỏ

Thiết kế xây dựng công trình Khai 

thác mỏ
I

Công ty 

TNHH Mỏ 

Địa chất Miền 

Nam

09 năm Không đủ điều kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng II Không đủ điều kiện

56 LÝ LÂM NGỌC LINH 21/6/1985 094185014402
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình
Định giá xây dựng III

Ban Quản lý 

dự án 1
15 năm Không đủ điều kiện

53 PHAN MINH TUẤN 01/01/1976 079076036201
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Công ty cổ 

phần Tư vấn 

xây dựng 

Khánh Hưng

19 nămViệt Nam

Kỹ sư Xây 

dựng cầu 

đường bộ

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN
55 PHAN ĐĂNG KHOA 04/8/1986 094086008721

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Công ty 

TNHH TMXD 

Thuận Phong

16 nămViệt Nam



Định giá xây dựng III Không đủ điều kiện

Khảo sát xây dựng III Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
III Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng III Không đủ điều kiện

Khảo sát xây dựng III Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
III Không đủ điều kiện

Thiết kế kết cấu công trình. II Không đủ điều kiện

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

XD Minh Anh

04 năm

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam57 LÂM KHÁNH LONG 27/10/1995 094095015971

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

XD Minh Anh

07 năm

58 PHẠM QUỐC CƯỜNG 23/12/1998 094098004292 Việt Nam
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH



Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
III Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng II Không đủ điều kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
III Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng II Không đủ điều kiện

Thiết kế kết cấu công trình. III Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng III Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
III Không đủ điều kiện

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam59 LÂM THANH TÚ 03/12/1993 094093005764

Kỹ sư Xây 

dựng DD&CN

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

huyện Cù Lao 

Dung

10 năm

60 NGUYỄN THANH LONG 01/01/1985 094085011669
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
14 nămViệt Nam

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình giao 

thông

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

huyện Cù Lao 

Dung

61 NGUYỄN PHÚC HẬU 13/7/2000 096200005413

Công ty 

TNHH tư vấn 

xây dựng 

Trang Thuận 

Phát

02 năm
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Kỹ sư Kỹ 

thuật xây 

dựng

Việt Nam



Thiết kế kết cấu công trình. III Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
III Không đủ điều kiện

Khảo sát xây dựng III Không đủ điều kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
III Không đủ điều kiện

64 NGUYỄN THỊ THÚY AN 01/01/1991 089191022972
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Kỹ sư Kỹ 

thuật xay 

dựng công 

trình giao 

thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban Quản lý 

dự án 2
4 năm Không đủ điều kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
III Không đủ điều kiện

62 NGUYỄN BẢO DUY 21/8/1999 094099000390
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Công ty cổ 

phần Tư vấn 

xây dựng 

Khánh Hưng

03 nămViệt Nam

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng

Ban Quản lý 

dự án 2
11 năm63 PHẠM QUỐC HÙNG 21/3/1983 094083017303

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình giao 

thông

Việt Nam

65 TRƯƠNG HỒNG SỰ 22/02/1980 094080013789
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Kỹ sư Xây 

dựng công 

trình

Ban Quản lý 

dự án 2
20 năm



Giám sát thi công xây dựng công 

trình
III Không đủ điều kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng III Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
II Không đủ điều kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng II Không đủ điều kiện

68 HUỲNH PHƯỚC THÁI 25/9/1977 094077000623
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Ban Quản lý 

dự án 2
03 năm Không đủ điều kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình giao thông.
III Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình Nông nghiệp và PTNTT
III Không đủ điều kiện

70 THẠCH TẤN LIÊM 08/12/1986 094086002544
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
III

Hoạt động độc 

lập
04 năm Không đủ điều kiện

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Ban Quản lý 

dự án 2
12 năm

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam69 NGUYỄN PHÁT ĐẠI 26/8/1991 094091013398

Việt Nam

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

BBan QLDA 2 

tỉnh Sóc Trăng

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
10 năm67 MAI KHẢI QUÂN 12/01/1992 092092011496

66 NGUYỄN NHỰT KHANH 20/01/1989 080089010101
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Ban Quản lý 

dự án 2
06 nămViệt Nam

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng 



Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
II Không đủ điều kiện

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình II Không đủ điều kiện

Thiết kế xây dựng công trình 

đường bộ
II Không đủ điều kiện

Thiết kế xây dựng công trình cầu 

hầm
II Không đủ điều kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
III Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng III Không đủ điều kiện

Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ 

chỉ huy trưởng công trình
III Không đủ điều kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
III Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng III Không đủ điều kiện

Ban QLDA 2 

tỉnh Sóc Trăng
05 nămViệt Nam

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Ban QLDA 2 

tỉnh Sóc Trăng
7 năm

73 TRƯƠNG HÀM DỈNL 15/5/1996 094096003905
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
04/7/1988 052088006847

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông

Ban QLDA 2 

tỉnh Sóc Trăng
14 năm

72 TRẦN TUẤN TÀI 25/6/1995 94095008437

71 NGUYỄN HOÀNG SƠN Việt Nam



Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
III Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng II Không đủ điều kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng II Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công trình II Không đủ điều kiện

76 MAI NGỌC HÀ 10/11/1985 094185009030
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Kỹ sư Xây 

dụng DD&CN
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Ban Quản lý 

dự án 1

04 năm 

tính theo 

nội dung 

kê khai 

kinh 

nghiệm 

trong đơn

Không đủ điều kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình giao thông.
III Không đủ điều kiện

Giám sát thi công xây dựng công 

trình Nông nghiệp và PTNTT
III Không đủ điều kiện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng. II Không đủ điều kiện

Định giá xây dựng. II Không đủ điều kiện

79 VŨ BÁ TƯỚC 20/4/1980 094080022864
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam

Kỹ sư Xây 

dựng và công 

nghiệp

Giám sát thi công xây dựng công 

trình
II

Công ty 

TNHH xây 

dựng Phát 

Thuận Thành

16 năm Không đủ điều kiện

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng  

Ban Quản lý 

dự án 2
07 năm

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Nam78 DƯƠNG THÁI BÌNH 01/12/1992 094092003036

Việt Nam
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
77 PHẠM ĐÌNH CHUNG

Ban Quản lý 

dự án 2
20 năm01/01/1982 094082011505

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

14 nămViệt Nam

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng công 

trình

Ban Quản lý 

dự án ĐTXD 

huyện Cù Lao 

Dung

74 TRẦN QUỐC TRUNG 13/8/1986 094086009996
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
75 LÊ TRUNG KIÊN 20/10/1991 094091011158

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng

Ban Quản lý 

dự án 1
Việt Nam
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